
TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

I

1 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH ĐỊNH
Km 1334, Quốc lộ 1A; Khu CN Phú Tài, 

TP.Quy Nhơn
2563510317

2
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU & THỦY SẢN 

BẢY CƢỜNG

Lô C.102 Chung cƣ Hoàng Anh Quy Nhơn, 

đƣờng Lê Đức Thọ, Phƣờng Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn

0983 197 197-

0922195195

3 CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
Số 389  Trần Hƣng Đạo, P.Trần Hƣng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn
3816698

4 CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH
Số 85, đƣờng Trần Hƣng Đạo,  Thành phố 

Quy Nhơn
056. 3894 019

5 DNTN VIỆT LINH
01 Nguyễn Lƣơng Bằng, Thành phố Quy 

Nhơn
056. 3538 234

6
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

TRUNG KIÊN
Thôn 8 Đông, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ 0985 945 207

7
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI 

NHƠN

Thiện Chánh 1, Xã Tam Quan Bắc, Huyện 

Hoài Nhơn

563560214 -0972 

155 667

8
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

TÁM NHIỆM

Đƣờng 636, đội 1, Thôn An Dõng, Xã Bình 

Thành, Huyện Tây Sơn
562245119

9
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

CÂY XOÀI 1

Quốc lộ 19 - thôn 2, Xã Bình Nghi, Huyện 

Tây Sơn
563882102

10
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH 

CÔNG

QL 1A Thôn Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phƣớc, 

Huyện Tuy Phƣớc

056.3833210 -0913 

442095

11
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

CẦU ÔNG ĐÔ

Số 04 đƣờng Trần Phú, Thị trấn Tuy Phƣớc, 

Huyện Tuy Phƣớc

056. 3833 862 - 

0935 519 961

12
DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THANH 

BÌNH 

Thôn Vinh Thạnh 1, Xã Phƣớc Lộc, Huyện 

Tuy Phƣớc

056. 3816 128 - 

0913 429 649

13
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

PHÖ PHƢỢNG
Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Cát, Huyện Phù Mỹ 0984 754 627

14 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỮU LỰC
Thôn Hƣng Tân, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù 

Mỹ
0978 420499

15 CÔNG TY TNHH HƢƠNG TRÀ TAXI                                      29 Tây Sơn - TP. Quy Nhơn 3847777

16 DNTN TM BA ĐÀM
Thôn Hòa Trung - xã Bình Tƣờng - H. Tây 

Sơn
3880021

17
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DẦU NHỜN 

SÁU NGÃI

Khu phố An Ngãi, Phƣờng Nhơn Hƣng, Thị 

xã An Nhơn

056. 3835 876 - 

0905 231 582

18
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

TÂN NAM PHÁT

Huỳnh Kim, Phƣờng Nhơn Hòa, Thị xã An 

Nhơn
01647 574 694

19
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

QUỐC BẢO

QL 19, thôn Nam Tƣợng, Xã Nhơn Tân, Thị 

xã An Nhơn,
056. 3837 308

20
DOANH NGHIỆP TN THƢƠNG MẠI TRUNG 

HƢỜNG

Tổ 19, khu vực 4, Phƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn

056. 2240 068 - 

0914 459 907

21 CN XĂNG DẦU KHU VỰC TÂY NGUYÊN
QL1A, KV7, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn
02566263399

22 CÔNG TY CP TM-DV HIỆP HOÀ Số 112 Hai Bà Trƣng, TP. Quy Nhơn 02563821400

23 CÔNG TY TNHH HIỆP HÕA
Số 225 Hùng Vƣơng, P. Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn
0905687495

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Công văn số 1154/STC-QLGCS ngày 15/5/2019 của Sở Tài chính)

 XĂNG ĐỘNG CƠ (KHÔNG BAO GỒM XĂNG MÁY BAY), DẦU HỎA, DẦU ĐIÊZEN, DẦU MAZUT 
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24
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUY 

NHƠN
Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn 02563 893460

25

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƢƠNG 

MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƢ - CÔNG TY 

CP TẠI BÌNH ĐỊNH.

Số 389 Trần Hƣng Đạo, TP. Quy Nhơn
0256.3816.168/ 

3820.168

26 DNTN HOA DŨNG QL 1A - thôn Phú Kim, huyện Phù Cát 0914 613 707

27 DNTN TUYẾT DIỆP
Thôn Chánh Lợi  Xã Cát Khánh, huyện Phù 

Cát
02563854434

28 DNTN TÍN NGHĨA Thôn Đại Lợi, Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát 02563853184

29 DNTN LONG PHƢƠNG
Thôn Phƣơng Phi, Xã Cát Tiến, huyện Phù 

Cát
02563853597

30 DNTN HUYỀN THẢO Thôn An Quang, Cát Khánh, huyện Phù Cát 02563854234

31 DNTN QUỐC ĐẠT Thôn An Quang, Cát Khánh, huyện Phù Cát 02563854238

32 DNTN TM THÀNH HƢNG Thôn Đại Lợi, Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát 02563853107

33 DNTN XĂNG DẦU CHÁNH DANH Thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát 02563854650

34 DNTN TƢỜNG QUANG Thôn Phú Gia, xã Cát Tƣờng, huyện Phù Cát 0914036214

35 CTY TNHH KDBX PHÙ CÁT Quốc lộ 1A, thôn Phú Kim, huyện Phù Cát 02563850224

36 DNTN XĂNG DẦU CÔNG DANH Thôn Chánh Thiện, huyện Phù Cát 0989599533

37 CTY TNHH NGỌC CHÂU Thôn Đức Phổ 1 Xã Cát Minh, huyện Phù Cát 02563854118

38 HTX NN CÁT CHÁNH xã Cát Chánh, huyện Phù Cát 02563853159

39 CTY TNHH CÁT TƢỜNG
Thôn Xuân Quang, xã Cát Tƣờng, huyện Phù 

Cát
0977020732

40 CÔNG TY TNHH XD TH AN KIM 51 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây 0914275369

41
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI 

THANH MAI

Thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ
976136572

42
DOANH NGHỆP TƢ NHÂN LÊ VĂN 

CƢỜNG
Thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ

43 DNTN VẠN PHƢỚC Thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ

44 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MỸ CHÁNH
Thôn Chánh An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ

45
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRẦN VĂN 

ĐẢM
Thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ

46 DOANH NGHỆP TƢ NHÂN PHONG HẢI
487 Quang Trung, Trà Quang, Thị trấn Phù 

Mỹ

47
DOANH  NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU 

HOÀNG MINH
Thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ 097 925 6476

48
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LÂM VĂN 

THIẾT
Thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ

49 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THỦY VƢƠNG Thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ

50 DNTN THƢƠNG MẠI THANH THIÊN
Thôn Xuân Thạnh Nam, xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ

51 CÔNG TY TNHH NĂM THIẾT Thôn Hòa Ninh, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ
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52 CÔNG TY TNHH BÌNH THẮNG
Thôn Xuân Bình Bắc, xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ

53 DNTN DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH KIỆT Thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ

54
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HOÀNG 

TÍN
Thôn Lộc Thái, Xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ

55
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI HỒNG QUÂN
Thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ

56 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HAI THẢO Thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ

57

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂN PHÁT ( 

TRƢỚC ĐÂY LÀ: DNTN XĂNG DẦU TÂN 

PHÁT)

Thôn Chánh An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ

58 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN AN KIỀU
QL1A, thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ

59 CÔNG TY TNHH HỒNG LONG Thôn Bình Long xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

60 CÔNG TY CP TH AN LÃO xã An Hòa, huyện An Lão

61
CN CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ 

PHÖ YÊN TẠI BĐ
Khu vực Bả Canh, P. Đập Đá, TX. An Nhơn 0979434757

62 CÔNG TY TNHH TM TH VIỆT HƢNG
Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, H. 

Hoài Nhơn
02563765789

63
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI LỘC PHÁT

Thôn An Nội, xã Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Thạnh, 

T. Bình Định

II KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

1
CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HOÁ 

LỎNG MIỀN NAM CN BÌNH ĐỊNH

Lô D601 KCN Nhơn Hội A, xã Nhơn Hội, 

TP. Quy Nhơn

3590168- 

0933.566.915

2
CTY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 

CN BÌNH ĐỊNH
Ki ốt 04, Bến xe Trung tâm, TP. Quy Nhơn 918739492

3 CÔNG TY TNHH AN HIỆP                                                             Khu vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn       3510024

4 CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU                                          29 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn                        3827738

5 CÔNG TY  TNHH TM GAS MINH NGỌC                                       58 Hàm Nghi, TP. Quy Nhơn              3524184

6 CÔNG TY TNHH GAS CÔNG NGHIỆP                                     Lô B8 KCN Phú Tài, TP. Quy Nhơn     3641664

7 DNTN GAS KIM LOAN                                               108 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn                     3823090

8 DNTN THANH NAM                                                  252 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn                   
3747330 - 

0903.584.729

9 DNTN THIÊN HƢƠNG                                                15 Hai Bà Trƣng, TP. Quy Nhơn                  3814115

10 CÔNG TY TNHH GAS HỒNG SƠN
Số 132 Hàm Nghi, Phƣờng Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn
0935 733 735

11 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƢỚC
QL1A, 02 Trần Phú, TT. Tuy Phƣớc, H. Tuy 

Phƣớc
3834128

12
CÔNG TY CP ĐT & SX PETRO MIỀN 

TRUNG CN BÌNH ĐỊNH
Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, H. Phù Cát 3650188

13 DNTN PHÖ QUANG
Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, H. 

Hoài Nhơn

0914.028.302-056 

3865334

14 DNTN THƢƠNG MẠI ĐỨC THỦY
QL1A - thôn Đệ Đức 3 - xã Hoài Tân - H. 

Hoài Nhơn
3761697

15 CTY TNHH MINH CHÁNH T.B CCN Hoài Nhơn - H. Hoài Nhơn 3561117

16 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH ĐỊNH
Km 1334, Quốc lộ 1A; Khu CN Phú Tài,  

TP.Quy Nhơn
563510317

17 CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH 85 Trần Hƣng Đạo, TP. Quy Nhơn 0905713643
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18 CÔNG TY TNHH NHẬT TIẾN Cụm CN Phú An, Tây Xuân, H. Tây Sơn 02562217589

III

1
CÔNG TY CP VT KT NÔNG NGHIỆP BÌNH 

ĐỊNH                                   
173 Trần Hƣng Đạo, TP.Quy Nhơn                     

563822009

 (Bích Ngọc)

2 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG MINH 345A Trần Hƣng Đạo, TP.Quy Nhơn 3824164

3
CÔNG TY TNHH NÔNG DƢỢC HAI QUY 

NHƠN

Đƣờng Tô Hiệu, CCN Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn
3746813

4
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT 

DẦU KHÍ MIỀN TRUNG         
Lô A2, CCN Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn       

968773178 

(A. Nghĩa)

5 CÔNG TY CP XNK TIẾN PHƢỚC 107E Trần Hƣng Đạo, TP.Quy Nhơn
989664889 

(Chị. Thủy)

6 CTY CP SX VÀ XNK THÀNH HƢNG
107F Trần Hƣng Đạo, P.Hải Cảng, TP. Quy 

Nhơn

3629825 - 

0905800589

7 CTY TNHH TM DV LONG MỸ 2B, Hai Bà Trƣng, Thành phố Quy Nhơn 905778588

8 CTY TNHH TMTH NGUYÊN KHOA 24 Lý Thƣờng Kiệt, Thành phố Quy Nhơn 987209279

9
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NGUYÊN 

HƢNG

Số Đƣờng 31/3, Phƣờng Lê Lợi, Thành phố 

Quy Nhơn

651489 

(Chị. Hƣơng)

10 CÔNG TY KDTH VINACAFE QUY NHƠN
Lô C1 Võ Thị Sáu - CCN Nhơn Bình - 

TP.Quy Nhơn
0905611627

11 CÔNG TY TNHH TM-VT THANH VÂN
70 Đống Đa, Phƣờng Thị Nại, Thành phố 

Quy Nhơn

056.3817126-

0905528447

12 CÔNG TY TNHH  HỒNG NHUNG 105 Trần Phú, TT. Diêu Trì, H.Tuy Phƣớc 3833142

13 CTY TNHH TM DV TÁM TRUNG
Số 441 Trần Phú, Khu phố Liêm Trực, P.Bình 

Định, Thị xã An Nhơn
1236901015

14 HTX NÔNG NGHIỆP P. BÌNH ĐỊNH                                       123 đƣờng 30/3, P. Bình Định, Tx. An Nhơn 0919158314

15 CÔNG TY TNHH THUẬN NÔNG                                          Tiên Hòa, P. Nhơn Hƣng, Tx. An Nhơn 3835804

16 Công ty TNHH  TM & DV HOÀNG NHÂN 238 Trần Phú, P. Bình Định, Tx. An Nhơn 3835259

17 CÔNG TY  TNHH TM KIM VŨ BÍCH                                          10 Quang Trung, P. Bình Định, Tx. An Nhơn 1675460112

18 DNTN VIỆT CHÂU Cẩm Văn, P. Nhơn Hƣng, Tx. An Nhơn 01202432318

19 DNTN TM MAI TRINH 355 Quang Trung, TT Ngô Mây, H. Phù Cát 3850304

20 DNTN TM DV HỒNG CHÂU 261 Quang Trung, Ngô Mây, H. Phù Cát 3850230

21 CÔNG TY TNHH SƠN QUÂN Phú Kim, xã Cát Trinh, H. Phù Cát 3850316

22
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ  DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
QL1A, TT.Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 3855242

23 CTY TNHH BỐN LUYẾN
618 - 620 Quang Trung, TT Phù Mỹ, H. Phù 

Mỹ
0914799433 

24 DNTN TM HAI CÖC 60 Đống Đa, TT Phú Phong, H. Tây Sơn 3850305

25 CTY CP TM PB NAM DƢƠNG
Khu CN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An 

Nhơn
1649563580

26 DNTN THÖ Y TẤN PHÁT
465 Trần Phú, Phƣờng Bình Định, Thị xã An 

Nhơn
56385402

27 CTY TNHH TM DV NGỌC QUÝ 444 Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phƣớc

28 CÔNGT Y TNHH TM SX HÀ ẨN
Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, Huyện 

Tuy Phƣớc

056.3833295-

0903587407

PHÂN ĐẠM URÊ, NPK - THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
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29 CÔNG TY TNHH TM THIÊN LONG
Thôn Vân Hội 1, Thị trấn Diêu Trì, Huyện 

Tuy Phƣớc

056. 3833 142 -

0913 408 229

30 CÔNG TY TNHH ĐỒNG XANH QUY NHƠN
Tổ 3, KV1, Phƣờng Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn

056.3841151-

0914139695

31 CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH ĐIỀN
99 phan chu trinh, phƣờng Lê lợi, quy Nhơn, 

bình định
984931751

32
CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH XNK 

VIỆT TRUNG

Số 43 Lê Quý Đôn, P.Lý Thƣờng Kiệt, 

TP.Quy Nhơn
0904 733 277

33
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

ĐẠI NGÀN

Số 03 Trƣơng Minh Giảng, P.Ghềnh Ráng, 

TP.Quy Nhơn
0988 953579

34 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KHÁNH HƢNG
Thôn Đệ Đức 3, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài 

Nhơn

056. 3861 410 - 

0914 139 327

35
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP BÌNH GIANG

Thôn An Lƣơng, xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ

IV

1
CTY TNHH DINH DƢỠNG ĐỘNG VẬT EH 

BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM   

Lô C4 KCN Phú Tài, P. Bùi Thị Xuân, TP. 

Quy Nhơn

0982730527

2 CTY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH KKT Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn 2220055

3 CTY TNHH ANT (MV) KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn 0908276696

4 CTY CP HỒNG HÀ BÌNH ĐỊNH P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn 0967291347 

5 CTY CP CHĂN NUÔI VIỆT NAM 
Lô A2,1, A2,2, A2,3, và A 2,4 KCN Nhơn 

Hòa , TX An Nhơn

6
CÔNG TY TNHH DINH DƢỠNG NÔNG 

NGHIỆP BÌNH ĐỊNH

Số 61 Lý Thái Tổ, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn
566254245

7
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THÁI 

HƢNG BÌNH ĐỊNH

Phòng C3-5, Chung cƣ Hoàng Anh Gia Lai, 

P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn
0914974928

8 CÔNG TY CỔ PHẦN APROVIC 

Khu CN Phú Tài (mở rộng về phía bắc) 

Phƣờng Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn

056941 069

9 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BÌNH AN
Thôn Tiên Thuận, Xã Tây Thuận, Huyện Tây 

Sơn
0972521033

10
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

NGUYÊN THỊNH
Thôn Phú Hòa, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn

056.3880712 - 0914 

041978

11 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MƢỜI THẤU
Số 31 Nguyễn Huệ, Thị trấn Phú Phong, 

Huyện Tây Sơn
563780399

12
DOANH NGHIỆP TN THƢƠNG MẠI NGỌC 

PHÖ

Thôn Phú Xuân, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài 

Nhơn
0982301954

13 CÔNG TY TNHH LONG TRỌNG TIÊN
Số 140 Trần Hƣng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, 

Huyện Hoài Nhơn

056. 3861 469 - 

0983 761 469

14 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TOÀN HOA
Số 132 Ngô Gia Tự, Phƣờng Bình Định, Thị 

xã An Nhơn
0932 197 797

15 CÔNG TY TNHH GREENFEED VIỆT NAM Lô D2.2, KCN Nhơn Hòa, TX.An Nhơn 563738881

16 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG TÍN
Thôn Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phƣớc, 

Huyện Tuy Phƣớc

0563633614 - 

0914123028

17 CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẬT SƢƠNG
193 Quang Trung – TT Phú Phong – huyện 

Tây Sơn - tỉnh Bình Định

18 CÔNG TY TNHH TM TUYẾT HOA
163B Trần Hƣng Đạo, TT Ngô Mây, huyện 

Phù Cát

THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO GIA SÖC, GIA CẦM, THỦY SẢN, THUỐC THÖ Y 
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19 CÔNG TY CỔ PHẦN BIGRFEED BÌNH ĐỊNH

Lô số E1, KCN Nhơn Hòa, khu vực Tân Hòa, 

TX An Nhơn (chỗ này chƣa xây), nên gửi 

theo địa chỉ km 1216 quốc lộ 1, xã Phƣớc 

Lộc, Huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định

0982030338, chị 

thúy 0914836461

20
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC 

THÖ Y SVT THÁI DƢƠNG TẠI BÌNH ĐỊNH

Số 39 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Nhơn Hƣng, 

TX An Nhơn
0977 931 958

V

1 TRẠM VẬT TƢ THUỐC THÖ Y 91/1 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn 563523272

2
CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ NGUYÊN 

THỊNH
Thôn Phú Hòa, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn 0914 041978

3
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÖ Y TẤN 

PHÁT

Số 465 Trần Phú, P.Bình Định, Thị xã An 

Nhơn
056.3835 402

4 CÔNG TY TNHH NÔNG SÖC THÁI AN
Số 381 Ngô Gia Tự, Phƣờng Bình Định, Thị 

xã An Nhơn
0909799399

5 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TOÀN HOA
Số 132 Ngô Gia Tự, Phƣờng Bình Định, Thị 

xã An Nhơn
0932 197 797

VI

1
CÔNG TY TNHH MTV HÕA PHÁT BÌNH 

ĐỊNH
Lô A4-01 - KCN Nhơn Hội - TP.Quy Nhơn 2220468

2 CÔNG TY  TNHH TM KIM TRINH                                     
1554 Hùng Vƣơng, P.Trần Quang Diệu - 

TP.Quy Nhơn            
3841199

3 CÔNG TY TNHH LAN THÀNH CÔNG
560 Hùng Vƣơng- P.Nhơn Phú - TP.Quy 

Nhơn
3748111

4
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

VINH NHI

12 Bế Văn Đàng - P.Ghềnh Ráng - TP.Quy 

Nhơn
3846333

5 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI LÊ HÀ 12 Trƣờng Chinh - TP.Quy Nhơn 3817846

6 CÔNG TY TNHH TM THANH VÂN 202 Huỳnh Thúc Kháng - TP.Quy Nhơn 3818424

7 CÔNG TY TNHH  SX - TM PHƢỚC HÕA                                 115 Phan Đình Phùng - TP.Quy Nhơn           3824992

8 CÔNG TY TNHH TM XD TMN                         443 Tây Sơn - TP.Quy Nhơn 2211475

9 CÔNG TY TNHH TM THU HƢƠNG                                296 A Phan Bội Châu  - TP.Quy Nhơn                   3813156

10 CÔNG TY  TNHH TIẾN THÀNH                                          KV8 - P. Trần Quang Diệu - TP.Quy Nhơn                3741799

11 CÔNG TY TNHH VÂN TRINH 176 Ỷ Lan - TP.Quy Nhơn      3821153

12 CÔNG TY  TNHH XUÂN HIẾU                                           724-726 đƣờng Hùng Vƣơng - TP.Quy Nhơn 3748091

13 CÔNG TY TNHH TM DV XUÂN TUYẾT                       
660 Hùng Vƣơng  - P.Nhơn Phú - TP.Quy 

Nhơn              
3848280

14 CÔNG TY CP DV TM QUY NHƠN 139 Đống Đa - TP.Quy Nhơn 3821083

15 CÔNG TY TNHH TƢ VINH Số 39 - đƣờng Hoàng Văn Thụ-TP.Quy Nhơn 3746570

16 CÔNG TY TNHH KD VLXD MINH THẢO 136 Hoàng Văn Thụ - TP.Quy Nhơn 914124246

17

CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XD QUANG 

TRUNG - XI NGHIỆP SX & TM QUANG 

TRUNG

669 trần hƣng đạo, quy nhơn
3.841.291- 

01694.561.146

XI MĂNG - THÉP XÂY DỰNG

VACXIN PHÕNG BỆNH CHO GIA SÖC, GIA CẦM 



TT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

18 CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN
Lô 53-đƣờng số 10-Đông Võ Thị Sáu-TP.Quy 

Nhơn
3748351

19 CÔNG TY TNHH TM PHƢƠNG MAI 88 Lê Lợi - P.Lê Lợi - TP.Quy nhơn 3820145

20 DNTN NGUYÊN HIỀN Tổ 22-KV5- P.Ghềnh Ráng-TP.Quy Nhơn 3846556

21 DNTN HÀO HIỆP LỢI
Hẻm 51/6 - Nguyễn Lữ (Hẻm nhà trẻ Tuổi 

thơ) - TP.Quy Nhơn
3523105

22 DNTN TM KIM HỒNG KV1-P.Trần Quang Diệu-TP.Quy nhơn 3841342

23 DNTN BẢO TÂN                                                    Tổ 22 - KV 5 - P.Ghềnh Ráng - TP.Quy Nhơn                      3847490

24 DNTN BÌNH 207 Phan Bội Châu - TP.Quy Nhơn 3823488

25 DNTN TM MỸ TIẾN 284 Phan Bội Châu - TP.Quy Nhơn 3824763

26 DNTN TM VT HẰNG CƢỜNG 304 Tây Sơn -TP.Quy Nhơn 3846057

27 DNTN THANH NHÀN PHÖ TÀI                                        
Tổ 6, KV9 - P.Trần Quang Diệu - TP.Quy 

Nhơn                               
3841160

28 DNTN THẠNH GIÀU                                                 390 Tây Sơn - TP.Quy Nhơn                         3846774

29 DNTN TM TIẾN ĐẠT                                        247 Đống Đa - TP.Quy Nhơn                            3821047

30 DNTN  VÂN HÕA tổ 19 - KV4- P. Ghềnh Ráng-TP.Quy Nhơn 3846215

31 DNTN  XUÂN NGUYỆT
Tổ 3, KV2 - P.Trần Quang Diệu - TP.Quy 

Nhơn
3741420

32 DNTN TM HOÀI THƢƠNG 370 Bạch Đằng - TP.Quy Nhơn 3824612

33 DNTN TM NHƠN PHÖ Tổ 2 - KV 8, P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn
6.288.504-

0906.531.055

34 HTX TRẦN QUANG DIỆU KV7-P.Trần Quang Diệu - TP.Quy Nhơn 3841153

35 CÔNG TY TNHH NGUYÊN HƢNG 239 Nguyễn Thái Học - TP.Quy Nhơn 3523601

36 DNTN TM TRUNG DƢ 259 Đống Đa, TP. Quy Nhơn 091 671 7669

37 CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN PHƢỚC 14/32 Võ Văn Dũng, Thành phố Quy Nhơn 056 3522 152

38 DNTN NGỌC CHƢƠNG
Thôn Tân Thuận, Xã Phƣớc Thuận, H.Tuy 

Phƣớc

3.633.416-

0984.937.786

39 DNTN TÂN PHƢỢNG                                                 
47 Trần Phú, Vân Hội - TT. Diêu Trì - H.Tuy 

Phƣớc                   
3833059

40 DNTN  THANH HỒNG                                                 
Thôn Tùng Giản - Xã Phƣớc Hòa - H.Tuy 

Phƣớc                           
3831817

41
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI 

THỊNH PHƢỚC
Thôn Ngọc Thạnh 2- Phƣớc An-Tuy Phƣớc 3833946

42 CÔNG TY CP CONSTREXIM BÌNH ĐỊNH                         505 Trần Phú - TT. Diêu Trì - H. Tuy Phƣớc 3834434

43 CÔNG TY TNHH SƠN QUÂN Phú Kim - Cát Trinh-Phù Cát 3850316

44 CÔNG TY TNHH KIM THANH
QL1A- Thôn Phú Kim - Xã Cát Trinh-H.Phù 

Cát
3750117

45 DNTN TM  MAI TRINH                                       
355  Quang Trung - TT. Ngô Mây - H.Phù 

Cát                       
3850304

46 DNTN TM  DV HỒNG CHÂU                                      261 Quang Trung, Ngô Mây, H.Phù Cát 3850230

47 DNTN PHÖC YẾN                                                   248 Lê Duẩn, P.Đập Đá, thị xã An Nhơn 3839206

48 DNTN  MINH HIẾU                                                  167 Hồng Lĩnh, P.Đập Đá, thị xã An Nhơn           3839680
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49 DNTN MỸ QUANG
79 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bình Định, thị 

xã An Nhơn    
3835702

50 CÔNG TY TNHH SX TM VINH PHONG                                QL1A Tân An - TT. Bình Định - H.An Nhơn 2242329

51 CÔNG TY TNHH LÊ HÂN
QL 19 - Thôn Hòa Trung, Xã Bình Tƣờng, 

H.Tây Sơn
3880428

52 CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG THU
299 Quang Trung - TT Phú Phong - H.Tây 

Sơn                        
3680986

53 CÔNG TY TNHH TM & DV HOA CHÂU
424 Quang Trung - TT. Phú Phong - H.Tây 

Sơn                      
3880126

54 CÔNG TY TNHH HOA CANG ĐÔNG TÂY
19 Quang Trung - TT. Phú Phong - H.Tây 

Sơn                      
3880171

55
CÔNG TY TNHH SX TM TỔNG HỢP 

SƢƠNG TRUYỀN 

Thôn Klot pok, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh 

Thạnh

3.886.491-

0914.128.876

56 DNTN TM - DV PHƢỢNG
192 Quang Trung - TT. Bồng Sơn - H.Hoài 

Nhơn
3861852

57 CÔNG TY TNHH PHÖ HÕA QUY NHƠN

Tổ 46, Khu vực 5, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn (gần Công ty Định 

Bình, đƣờng Điện Biên Phủ)

0942763636

58 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖC LỘC BÌNH ĐỊNH
Khu đô thị Phú Hòa, Phƣờng Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn
563793377

59
CÔNG TY TNHH LUYỆN CÁN THÉP MIỀN 

TRUNG

Lô BI-5, Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã 

Phƣớc Mỹ, Thành phố Quy Nhơn
0905197599

60 DNTN KHAI THỦY 85 Hoàng Văn Thu, Thành phố Quy Nhơn 056 3647 692

61
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG 

MẠI TỔNG HỢP ĐẠI PHÖC

Quốc lộ 19, thôn Tân Hòa, Phƣờng Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn
0913692137

62
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI 

HẰNG

Quốc lộ 19, Tân Hòa, Phƣờng Nhơn Hòa, Thị 

xã An Nhơn
0989157039

63 CÔNG TY TNHH TÂN ÖT LINH
Thôn Định Bình, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài 

Nhơn
056. 3861 915

64
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI NĂM TẤN

Quốc lộ 1A, thôn Ngọc An Trung, Xã Hoài 

Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn

056. 3864 549 - 

0914 100 879

65
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TOÀN TÀI 

PHÁT

Số 37 đƣờng Nguyễn Văn Bé, Thành phố Quy 

Nhơn
02563823709

66
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHANG PHÖ 

HƢNG
71 Nguyễn Thanh Trà, Thành phố Quy Nhơn 0908114266

67
CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ CỬA AN 

PHÖ

Số 195 Đƣờng Tây Sơn,, Thành phố Quy 

Nhơn
0914737039

68
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM 

QUY NHƠN
Số 58 Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quy Nhơn 0988507143

69
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TRƢỜNG 

THỌ

Tổ 48B, khu vực 9, Phƣờng Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn
0935296108

70
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 

ĐỊNH BÌNH
88/06 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Quy Nhơn 0979 890 840

71
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÖ MỸ HƢNG

số 977/10 Trần Hƣng Đạo, Phƣờng Đống Đa, 

TP Quy Nhơn
0906771459

72
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY 

DỰNG NHẤT LINH

Thôn Thanh Long, Xã Phƣớc Mỹ, Thành phố 

Quy Nhơn
01234293343

73
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VIỆT HÀO

Số 53 Nguyễn Duy Trinh, Thành phố Quy 

Nhơn
0903501919

74
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG UYÊN CHÍNH

Thôn Háo Lễ, Xã Phƣớc Hƣng, Huyện Tuy 

Phƣớc
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75
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP DŨNG THỦY 

Số 111 đƣờng Nguyễn Du, Phƣờng Nhơn 

Hƣng, Thị xã An Nhơn
0974 945 111

76
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TỔNG HỢP 

TÀI LỘC

Đƣờng Biên Cƣơng, khối Phụ Đức, TT Bồng 

Sơn
02563561126

77
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DỊCH VỤ 

HUỲNH VŨ

Vùng 3, Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn, 

H. Hoài Nhơn
0989771500

78
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM 

SAN

Số 199 đƣờng Nguyễn Tất Thành, TT Tăng 

Bạt Hổ
0942 244 244

79
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HƢNG THỊNH

Thôn Phƣơng Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù 

Cát
0904 17 05 77                    

80 CÔNG TY TNHH THẮM SƠN
Thôn An Lƣơng, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù 

Mỹ
0967 071 010

VII

1 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHẬT THIỆN
Số 73 Nguyễn Hữu Thọ, Phƣờng Thị Nại, 

Thành phố Quy Nhơn

056.3825335-0979 

732212

2 CÔNG TY CP LƢƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
557+559, đƣờng Trần Hƣng Đạo, Thành phố 

Quy Nhơn

3
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐIỆP TUẤN
Số 269 Bạch Đằng, TP Quy Nhơn 098238838

4
CÔNG TY CỔ PHẦN I-BÁNH - CN TẠI QUY 

NHƠN
140 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn 2871098866

5
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY 

HƢNG BÌNH ĐỊNH
Số 100 đƣờng Hà Huy Tập, TP Quy Nhơn 0905 123 545

6
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KATO 

HITOSHI BÌNH ĐỊNH
Số 18 đƣờng Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn

VIII

1 CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN 02 Phan Chu Trinh - Thành phố Quy Nhơn 563892363

2 CẢNG THỊ NẠI BÌNH ĐỊNH 02 Trần Hƣng Đạo - Thành phố Quy Nhơn 563892566

3 BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ QUY NHƠN 
26 Hàm Tử, P.Hải Cảng, Thành phố Quy 

Nhơn
563891810

4
DNTN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ NĂM 

CẦU

Thôn Thiện Chánh 1, Xã Tam Quan Bắc, 

Huyện Hoài Nhơn
979001769

IX

1
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TM DV LIÊN 

MINH TÖ

Quốc lộ 1A, thôn Diêm Tiêu, Thị trấn Phù 

Mỹ, Huyện Phù Mỹ
0973 151451

2
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THỰC 

PHẨM BÌNH ĐỊNH

Thôn Trung Xuân, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù 

Mỹ
056.3759934

3
CÔNG TY TNHH MUỐI VÀ THƢƠNG MẠI 

VIỆT NAM

Số 130 Lê Đại Hành, Phƣờng Đống Đa, 

Thành phố Quy Nhơn
056. 3791 819

4
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỨC 

KHỎE VÀNG

Lô A57 Nguyễn Thông, Phƣờng Nhơn Bình, 

Thành phố Quy Nhơn

056.3828894  - 

0983 407729

X

1 XÍ NGHIỆP THAN QUY NHƠN
Thôn Phú Mỹ 2, xã Phƣớc Lộc, huyện Tuy 

Phƣớc
3832097-3832089

2
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
QL1A, TT.Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 3855242

THAN 

DỊCH VỤ TẠI CẢNG BIỂN 

MUỐI ĂN 

THÓC, GẠO TẺ THƯỜNG
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XI

1
KHU DU LỊCH KỲ CO - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG ĐẠT

Số 366 Bạch Đằng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
 098 445 1900

2
KHU DÃ NGOẠI TRUNG LƢƠNG - CÔNG 

TY TNHH DU LỊCH TRUNG HỘI
68 Xuân Thủy, Tp Quy Nhơn

 093 592 1479 (A 

HUY)

3
 KHU DU LỊCH CỬA BIỂN SEAGATE PARK - 

CÔNG TY TNHH DV - DL QUỐC THẮNG

Số 33 - 39 Trƣờng Chinh, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

0983815528 

(A.NGÔI)

4
THẮNG CẢNH GHỀNH RÁNG - CÔNG TY 

CP DU LỊCH SÀI GÕN - QUY NHƠN
24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn

0969 544 544 

(A.TRÌNH)

5

KHU NGHỈ DƢỠNG DU LỊCH SINH THÁI 

CAO CẤP EO GIÓ – CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VƢỜN THÖ 

FAROS

Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0902005324 

(HẠNH)

6

CÔNG VIÊN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (FLC 

ZOO SAFARI PARK) - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VƢỜN THÖ 

FAROS

Xã Nhơn Lý, Tp Quy Nhơn, Bình Định
0902005324 

(HẠNH)

7

KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI FLC 

QUY NHƠN -  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN FLC

Xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0946347130 

(DUNG)

GIÁ VÉ THAM QUAN (VÉ VÀO CỔNG) CÁC ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH

TỔNG CỘNG: 244 TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
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